
C-19

DỤNG CỤ CẦM TAY / TUA VÍT
D
ụng cụ cầm

 tay / Tua vít

Trọng lượng
33 gram
78 gram
142 gram
210 gram

Kích thước
2,5 x 85 mm
4,0 x 100 mm
5,5 x 125 mm
6,5 x 150 mm

Chiều dài
166 mm
186 mm
226 mm
250 mm

Mã đặt hàng
STA-613-028
STA-613-029
STA-613-030
STA-613-031

Model
61-301
61-302
61-303
61-304

CÁCH ĐIỆN
1000 VOLT

Tua vít dẹp cách điện

Mô tả:
Tua vít cách điện của 
Sata có thể làm việc an 
toàn ở vùng có điện thế cao 
lên đến 1000 Volt nhờ lớp nhựa
cách điện.cách điện.

Trọng lượng
34 gram
83 gram
135 gram

Kích thước
#0 x 75 mm
#1 x 100 mm
#2 x 100 mm

Chiều dài
156 mm
186 mm
199 mm

Mã đặt hàng
STA-612-025
STA-612-026
STA-612-027

Model
61-201
61-202
61-203

CÁCH ĐIỆN
1000 VOLT

Tua vít bake cách điện

Mô tả:
Tua vít cách điện của Sata có 
thể làm việc an toàn ở vùng có 
điện thế cao lên đến 1000 Volt nhờ lớp
nhựa cách điện.

Trọng lượng
33 gram
42 gram
42 gram
50 gram
50 gram
75 gram75 gram
83 gram
92 gram
88 gram
105 gram
117 gram
167 gram
183 gram183 gram

Kích thước
3.2 x 75mm L (3")
3.2 x 100mm L (4")
4.0 x 100mm L (4") 
4.0 x 150mm L (6")
4.0 x 200mm L (8")
5.0 x 100mm 5.0 x 100mm L (4")
5.0 x 150mm L (6")
5.0 x 200mm L (8")
6.0 x 100mm L (4")
6.0 x 150mm L (6")
6.0 x 200mm L (8")
8.0 x 150mm L (6")
8.0 x 200mm 8.0 x 200mm L (8")

Quy cách
3,2 mm
3,2 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
5,0 mm5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm8,0 mm

Mã đặt hàng
CRO-460-104
CRO-460-105
CRO-460-106
CRO-460-107
CRO-460-108
CRO-460-CRO-460-110
CRO-460-111
CRO-460-112
CRO-460-113
CRO-460-114
CRO-460-115
CRO-460-116
CRO-460-CRO-460-117

Model
46-001
46-002
46-003
46-004
46-005
46-00646-006
46-007
46-008
46-009
46-010
46-011
46-012
46-01346-013

Vít dẹp 
Crossman với
kiểu dáng chắc chắn,
tay cầm cán nhựa vừa 
vặn với tay
người cầm, 
thân làm từ hợp kimthân làm từ hợp kim
cứng siêu bền. Đầu vít
được thiết kế tinh xảo rất dễ
dàng khi vặn.Có nhiều kích cỡ 
cho bạn lựa chọn. Sản phẩm được 
nhiều người tin dùng trong những năm 
qua. 

Vít dẹp cao cấp

Trọng lượng
20 gram
20 gram
20 gram
25 gram
25 gram
25 gram25 gram
33 gram
42 gram
42 gram
50 gram
50 gram
58 gram
67 gram67 gram
75 gram
83 gram
42 gram
75 gram
75 gram
83 gram
92 gram92 gram
110 gram
117 gram
150 gram
150 gram
183 gram
200 gram

Kích thước
3.2 x 50mm L
3.2 x 75mm L
3.2 x 100mm L
4.0 x 75mm L
4.0 x 100mm L
4.0 x 150mm 4.0 x 150mm L
4.0 x 200mm L
4.0 x 250mm L
4.0 x 300mm L
5.0 x 75mm L
5.0 x 100mm L
5.0 x 150mm L
5.0 x 200mm 5.0 x 200mm L
5.0 x 250mm L
5.0 x 300mm L
6.0 x 38mm L
6.0 x 100mm L
6.0 x 125mm L
6.0 x 150mm L
6.0 x 200mm 6.0 x 200mm L
6.0 x 250mm L
6.0 x 300mm L
8.0 x 150mm L
8.0 x 200mm L
8.0x 250mm L
8.0 x 300mm L

  
   
   

Quy cách
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
6,0 mm6,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm

Mã đặt hàng
CRO-465-137
CRO-465-138
CRO-465-139
CRO-465-140
CRO-465-141
CRO-465-142CRO-465-142
CRO-465-143
CRO-465-144
CRO-465-145
CRO-465-146
CRO-465-147
CRO-465-148
 CRO-465-149  CRO-465-149 
CRO-465-150
CRO-465-151
CRO-465-152
CRO-465-153
CRO-465-154
CRO-465-155
CRO-465-156CRO-465-156
CRO-465-157
CRO-465-158
CRO-465-159
CRO-465-160
CRO-465-161
CRO-465-162

  

Model
46-501
46-502
46-503
46-504
46-575
46-50646-506
46-507
46-508
46-509
46-511
46-512
46-513
46-51446-514
46-515
46-516
46-521
46-522
46-523
46-524
46-52546-525
46-526
46-527
46-528
46-529
46-530
46-531
  
   
   

Vít dẹp sọc
trong của Crossman 
được sản xuất theo tiêu 
chuẩn Châu Âu với thân làm 
từ thép không gỉ, tay 
cầm vừa vặn làm từ 
nhựa tổng hợp nên có độ nhựa tổng hợp nên có độ 
bền cao và chắc chắn. Đầu vít 
dẹp tinh tế giúp vặn một cách dễ dàng. 
Sản phẩm được nhiều nhà thầu tin dùng. 
Xuất xứ từ Hoa Kỳ.

Vít dẹp sọc trong


